
Nội dung: Số thí sinh: 85

Phòng thi số: 05

Ngày thi: 21/6/2026 Thời gian: 06h30

Địa điểm: Hội trường C1

Lưu ý:

Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

1 DTS2TT341 Vàng Hải Lâm 10/06/2006 Nam 002******267 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

2 DTS2TT342 Bế Hà Lăng 30/07/2008 Nam 008******561 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

3 DTS2TT343 Tạ Đình Lập 12/07/2008 Nam 019******939 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

4 DTS2TT344 Lỳ Tý Liên 20/01/2008 Nam 012******657 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

5 DTS2TT345 Đàm Ngọc Linh 17/07/2008 Nam 004******281 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

6 DTS2TT346 Đinh Đỗ Hà Linh 10/09/2008 Nam 019******122 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

7 DTS2TT347 Trần Đặng Quang Linh 04/05/2008 Nam 002******710 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

8 DTS2TT348 Dương Công Lôc 15/08/2007 Nam 020******209 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

9 DTS2TT349 Đặng Bảo Long 29/07/2008 Nam 024******130 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

PHÒNG 

THI SỐ

THỜI GIAN THI CÁC NỘI DUNG

Ghi chú

Làm thủ tục dự thi

Danh sách đợt chạy, ô chạy của nội dung thi Chạy 100m sẽ thông báo cho thí sinh vào cuối buổi sáng ngày 21/6/2026. Thứ tự thi lần 

lượt từ phòng 05 (đợt 1 thi đầu tiên) đến phòng 08.

Thí sinh đến dự thi mang theo:	

	- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (Thí sinh tải về sau khi đăng ký online thành công và dán ảnh 4 x 6 cm hoặc điền vào mẫu 

sau);

	- 01 ảnh 4x6 cm (mặt sau ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên và ngày sinh của thí sinh);

	- 01 bản photo Căn cước.

STT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

GIỚI 

TÍNH

SỐ 

CCCD

 ĐỢT 2 - NGÀY 21/6/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2026 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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10 DTS2TT350 Đặng Tiến Long 07/03/2008 Nam 024******939 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

11 DTS2TT351 Lê Bảo Long 27/08/2008 Nam 011******690 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

12 DTS2TT352 Nguyễn Hải Long 18/09/2008 Nam 015******682 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

13 DTS2TT353 Phạm Đức Long 31/08/2008 Nam 034******698 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

14 DTS2TT354 Triệu Hoàng Long 31/12/2008 Nam 004******019 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

15 DTS2TT355 Ngô Sĩ Luân 12/09/2008 Nam 026******240 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

16 DTS2TT356 Võ Thành Luân 23/10/2008 Nam 001******638 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

17 DTS2TT357 Hoàng Khai Luật 02/01/2008 Nam 004******611 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

18 DTS2TT358 Sùng A Lùng 10/04/2008 Nam 012******302 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

19 DTS2TT359 Nguyễn Văn Lừng 18/04/2007 Nam 002******905 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

20 DTS2TT360 Bùi Duy Lương 29/03/2007 Nam 017******234 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

21 DTS2TT361 Vũ Xuân Lương 31/10/2008 Nam 024******886 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

22 DTS2TT362 Nguyễn Văn Lưu 06/03/2008 Nam 019******594 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

23 DTS2TT363 Chu Chu Ly 14/01/2007 Nam 011******577 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

24 DTS2TT364 Lò Văn Mai 10/02/2008 Nam 012******603 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

25 DTS2TT365 Cà Văn Mạnh 02/05/2007 Nam 014******889 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

26 DTS2TT366 Hầu Văn Mạnh 01/04/2008 Nam 019******784 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

27 DTS2TT367 Hoàng Duy Mạnh 06/06/2007 Nam 019******348 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

28 DTS2TT368 Hoàng Duy Mạnh 13/05/2008 Nam 020******546 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

29 DTS2TT369 Lã Đức Mạnh 25/09/2008 Nam 019******268 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

30 DTS2TT370 Ma Khái Mạnh 28/10/2008 Nam 002******846 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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31 DTS2TT371 Ma Xuân Mạnh 16/12/2008 Nam 019******028 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

32 DTS2TT372 Nguyễn Đức Mạnh 14/10/2008 Nam 019******573 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

33 DTS2TT373 Nguyễn Đức Mạnh 07/02/2008 Nam 019******880 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

34 DTS2TT374 NguyễN Vũ MạNh 22/11/2008 Nam 008******634 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

35 DTS2TT375 Triệu Tiến Mạnh 22/02/2008 Nam 006******548 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

36 DTS2TT398 Đặng Văn Minh 16/12/2008 Nam 008******098 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
Cập nhật

họ tên, NS

37 DTS2TT376 Đinh Bình Minh 22/11/2008 Nam 014******067 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

38 DTS2TT377 Hồ Đức Minh 05/01/2008 Nam 040******827 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

39 DTS2TT378 Hoàng Đức Minh 15/08/2008 Nam 010******849 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

40 DTS2TT379 Lương Nhật Minh 17/08/2008 Nam 019******974 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

41 DTS2TT380 Nguyễn Ngọc QuangMinh 21/12/2008 Nam 015******435 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

42 DTS2TT381 Nguyễn Quang Minh 21/02/2008 Nam 022******298 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

43 DTS2TT382 Nguyễn Quang Minh 19/06/2008 Nam 024******076 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

44 DTS2TT383 Nông Nhật Minh 22/12/2008 Nam 004******089 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

45 DTS2TT384 Phan Tuấn Minh 28/01/2008 Nam 004******654 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

46 DTS2TT385 Phùng Kiềm Minh 06/11/2008 Nam 006******284 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

47 DTS2TT386 Trịnh Trần Gia Minh 18/10/2008 Nam 001******551 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

48 DTS2TT387 Vàng Văn Minh 24/01/2006 Nam 012******162 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

49 DTS2TT388 Đào Văn Nam 09/09/2008 Nam 019******967 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

50 DTS2TT389 Hà Hải Nam 07/04/2008 Nam 015******093 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

51 DTS2TT390 Hoàng Hải Nam 13/12/2008 Nam 014******337 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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52 DTS2TT391 Hoàng Hải Nam 26/06/2008 Nam 020******343 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

53 DTS2TT392 Lò Hoài Nam 23/01/2008 Nam 011******189 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

54 DTS2TT393 Nguyễn Hải Nam 25/10/2008 Nam 012******203 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

55 DTS2TT394 Nguyễn Hoài Nam 06/12/2008 Nam 001******682 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

56 DTS2TT395 Nguyễn Ngọc HoàngNam 27/05/2008 Nam 015******167 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

57 DTS2TT396 Nguyễn Thành Nam 23/11/2008 Nam 002******997 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

58 DTS2TT397 Trần Lê Nam 01/12/2008 Nam 008******983 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

59 DTS2TT399 Lê Tiến Nghĩa 16/12/2008 Nam 014******905 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

60 DTS2TT400 Lê Trọng Nghĩa 10/09/2006 Nam 030******826 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

61 DTS2TT401 Nông Nhân Nghĩa 04/05/2008 Nam 004******005 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

62 DTS2TT402 Lộc Thành Ngọ 23/09/2008 Nam 002******450 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

63 DTS2TT403 Đàm Minh Ngọc 11/12/2003 Nam 004******351 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

64 DTS2TT404 Nông Văn Ngọc 29/03/2007 Nam 004******427 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

65 DTS2TT405 Hà Bảo Nguyên 21/07/2008 Nam 004******495 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

66 DTS2TT406 Hoàng Đức Nguyên 13/05/2008 Nam 010******485 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

67 DTS2TT407 Hoàng Nhất Nguyên 28/10/2008 Nam 008******046 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

68 DTS2TT408 Phan Huy An Nguyên 03/03/2008 Nam 019******742 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

69 DTS2TT409 Triệu Hoàng Nguyên 26/10/2008 Nam 015******438 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

70 DTS2TT410 Phạm Nguyễn 30/08/2008 Nam 036******697 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

71 DTS2TT411 Hà Trọng Nhân 17/05/2008 Nam 006******337 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

72 DTS2TT412 Lưu Vĩnh Nhật 09/09/2008 Nam 091******901 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

GIỚI 

TÍNH

SỐ 

CCCD

73 DTS2TT413 Mùng Long Nhật 05/08/2008 Nam 006******471 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

74 DTS2TT414 Nông Tân Nhật 27/09/2007 Nam 006******907 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

75 DTS2TT415 Trần Văn Nhật 04/01/2008 Nam 038******031 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

76 DTS2TT416 Trương Minh Nhật 30/07/2008 Nam 038******688 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

77 DTS2TT417 Vi Minh Nhật 14/09/2008 Nam 006******413 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

78 DTS2TT418 Chung Đức Như 05/05/2008 Nam 024******008 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

79 DTS2TT419 Thuận Nông 30/01/2008 Nam 020******965 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

80 DTS2TT420 Lỳ Lù Phạ 21/01/2008 Nam 012******133 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

81 DTS2TT421 Lê Thanh Pháp 12/10/2008 Nam 040******404 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

82 DTS2TT422 Đỗ Chí Phong 31/01/2008 Nam 019******631 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

83 DTS2TT423 Hà Như Phong 21/04/2008 Nam 020******504 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

84 DTS2TT424 Nguyễn Thành Phong 13/01/2008 Nam 010******476 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

85 DTS2TT425 Hoàng Đăng Phú 14/12/2008 Nam 019******368 05 21/06/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

Danh sách có: 85 thí sinh./.

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 6 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

PGS.TS Mai Xuân Trường
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